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001 An Nguyễn Thạch Nam 18/03/2005 8 Ngõ 115 An Dương, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000216 

002 An Nguyễn Trường Nam 24/12/2004 Thôn 1, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại (L+H) 001204012891 

003 Anh Đinh Tuấn Nam 01/09/2002 Đông Cao 2, X. Tây Tiến, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005481 

004 Anh Lê Phương Nữ 20/07/2005 X. Đông Tảo, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305004293 

005 Anh Ngô Đức Nam 21/10/2002 114 Hào Thành, P. Phạm Ngũ Lão, TP. 

Hải Dương, T. Hải Dương 

X A1K39/23 A1 SH lại TH 030202010034 

006 Anh Ngô Phương Nữ 28/12/2003 45 Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013067 

007 Anh Nguyễn Gia Nam 05/07/2005 4 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại (L+H) 001205016536 

008 Anh Phạm Bá Tuấn Nam 25/09/2005 Trung Quý, X. Thượng Hiền, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205004828 

009 Anh Phùng Sơn Nữ 14/06/2005 CH304 CT235/08, Thôn Thượng, X. 

Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016272 

010 Anh Thân Quốc Nam 29/01/2005 P15 Dãy 30C, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại TH 001205005913 

011 Anh Trần Việt Nam 22/01/2005 Tổ 24, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231205000054 

012 Anh Trương Quốc Nam 01/12/2004 Xóm 7, X. Nghi Công Nam, H. Nghi 

Lộc, T. Nghệ An 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204022080 
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013 Ánh Trần Thị Ngọc Nữ 07/10/2004 Vạn Tuế, X. Tân Việt, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304007829 

014 Bách Đào Gia Nam 06/03/2005 23 Ngách 41/77 Phố Vọng, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008910 

015 Bách Lò Xuân Nam 03/07/2004 Làng Chạng, X. Phong Dụ Thượng, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204007441 

016 Bách Vũ Xuân Nam 17/09/2004 Số 1 Ngõ 54 Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017946 

017 Bảo Dương Gia Nam 18/08/2004 26 Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại TH 001204005013 

018 Bảo Nguyễn Phạm Gia Nam 02/07/2005 98 TT Máy Đèn, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại (L+H) 001205003882 

019 Bảo Phạm Nguyễn Gia Nam 15/11/2003 7 Hoàng Diệu, P. Năng Tĩnh, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X B2 010238038713 21/06/2023 A1K42/23 A1 Sát hạch H 031203010646 

020 Bính Ngần Văn Nam 21/12/2001 Xóm Chiềng Hạ, X. Mai Hạ, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201004686 

021 Bình Lương Quang Nam 22/09/2005 Đội 10, X. Trưng Vương, TP. Việt Trì, 

T. Phú Thọ 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205001385 

022 Chi Phan Linh Nữ 04/07/2001 78 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301004282 

023 Chinh Phạm Văn Nam 10/02/1979 Xóm 1, X. Khánh Mậu, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X B2 010202015454 07/02/2020 A1K42/23 A1 Sát hạch H 037079012310 

024 Chúc Phạm Hồng Nữ 14/02/2004 Lộc Quý, X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304005582 

025 Công Nguyễn Thành Nam 21/02/2003 Đồng Phong, X. Thạch Khóan, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 025203005373 

026 Đạt Ngần Văn Nam 17/03/1998 Xóm Chiềng Hạ, X. Mai Hạ, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017098008891 

027 Điệp Nguyễn Quang Nam 02/11/1979 106 C7 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010085008288 13/06/2008 A1K38/23 A1 SH lại TH 001079014618 
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028 Điệu Nguyễn Quang Nam 30/09/2001 Xóm 19, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201002694 

029 Định Trương Phúc Nam 17/06/2005 Thanh Nam, X. Bồng Khê, H. Con 

Cuông, T. Nghệ An 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205016161 

030 Đức Nguyễn Minh Nam 22/06/2005 Thôn 4, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lại TH 001205018823 

031 Đức Phan Minh Nam 21/11/2003 18 Ngõ 100 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203017141 

032 Dũng Đỗ Tiến Nam 29/06/2005 Tổ 15, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017817 

033 Dũng Phạm Vũ Nam 06/09/2003 Tổ 3, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B1 010232021553 15/03/2023 A1K23/23 A1 Sát hạch H 001203020830 

034 Dương Phạm Hùng Nam 27/02/2004 P7 B1 TT Văn Chương, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031255 

035 Dương Trần Thùy Nữ 02/08/2003 TDP 12, TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, 

T. Nam Định 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303005504 

036 Giang Hoàng Đức Nam 26/10/1999 Tổ 48 Khu 4B2, P. Cửa Ông, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X B2 220200008259 06/07/2020 A1K37/23 A1 Sát hạch H 022099008063 

037 Giang Lê Thu Nữ 26/08/2003 59 Ngách 167/15 Tây Sơn, P. Quang 

Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303017155 

038 Giáp Đỗ Duy Nam 07/12/1977 Quảng Tái, X. Trung Tú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001077013107 

039 Hà Phạm Thị Vân Nữ 29/01/2002 Số 206 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Q. Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng 
X A1K28/23 A1 SH lại TH 031302002787 

040 Hạnh Nguyễn Thị Nữ 22/10/1981 Tổ 10, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001181013000 

041 Hào Nguyễn Song Nam 20/11/2003 15 Tổ 9D, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lại TH 001203023099 

042 Hào Trần Khả Nam 16/01/2005 Nam Hải, X. Bạch Long, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205012271 
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043 Hảo Bùi Mỹ Nữ 25/10/2002 Xóm Đa, X. Bình Cảng, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1K39/23 A1 SH lại TH 017302003995 

044 Hiên Lâm Mai Nữ 25/02/1983 Tổ 21, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B2 011159065046 30/12/2015 A1K41/23 A1 Sát hạch H 008183000087 

045 Hiền Trần Thị Thu Nữ 27/05/1988 Xóm 11, Đội 6, X. Xuân Thượng, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036188002113 

046 Hiệp Đào Thị Nữ 12/11/2003 Tam Đa, X. Tam Đa, H. Phù Cừ, T. 

Hưng Yên 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303003787 

047 Hiếu Đoàn Minh Nam 27/05/2005 Huổi Lóng, X. Mùn Chung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205003766 

048 Hiếu Nguyễn Hồng Nam 09/08/2005 Khu Cây Hồng, TT. Chi Lăng, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205000770 

049 Hiếu Nguyễn Văn Nam 19/05/1998 TDP Phú Tân, TT. Liên Quan, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098011221 

050 Hiểu Đoàn Văn Nam 24/08/1979 12A12 Sakura Tower 47 Vũ Trọng 

Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010218053664 07/05/2021 A1K41/23 A1 Sát hạch H 036079008717 

051 Hổ Lâm Hữu Nam 22/09/1968 61 Làng Thủ Lệ, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010971002660 10/09/1997 A1K41/23 A1 Sát hạch H 001068010403 

052 Hòa Vũ Việt Nam 12/07/2005 Đội 3, X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205004655 

053 Hùng Lê Xuân Nam 05/11/1990 Tổ 2 Cụm 4, P. Khương Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026090005265 

054 Hùng Quách Văn Nam 06/07/1991 Khu Lạng, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. Hòa 

Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017091007172 

055 Hưng Lê Tấn Nam 26/09/2004 Tân Lập, X. Phong Xuân, H. Phong 

Điền, T. Thừa Thiên Huế 
X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046204009292 

056 Hưng Nguyễn Duy Nam 23/04/2004 Đinh Xuyên, X. Hòa Nam, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại TH 001204057838 

057 Hưng Nguyễn Ngọc Nam 17/06/1989 Tổ 7, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089028973 

058 Hương Ngô Thu Nữ 28/08/2005 191 Trường Chinh, P. Bà Triệu, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305007467 
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059 Hường Phùng Thị Thu Nữ 20/08/2002 Khau Phá, X. Minh Tiến, H. Lục Yên, 

T. Yên Bái 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302005754 

060 Huy Lữ Quốc Nam 26/08/1989 P. Bến Gót, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025089009998 

061 Huy Nguyễn Văn Nam 28/07/1998 Tổ DP Tân Á, TT. Chợ Chu, H. Định 

Hóa, T. Thái Nguyên 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019098007185 

062 Khánh Đào Quốc Nam 15/12/2003 TT Bệnh Viện E, Tổ 53, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B1 010235041086 30/06/2023 A1K40/23 A1 SH lại TH 031203001694 

063 Khánh Đỗ Nam Nam 08/08/2005 P105 Nhà B Tổ 47 TT Viện Mác, 

HVCTQGHCM, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008944 

064 Khôi Lê Việt Nam 27/11/2004 Quảng Minh, X. Mỹ Hưng, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037371 

065 Kiên Vũ Trọng Nam 30/08/2005 2 Ngõ 100, P. Khương Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014780 

066 Kiệt Vũ Tuấn Nam 25/01/2005 17 Ngách 222/61 Lê Duẩn, P. Khâm 

Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K37/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002490 

067 Lâm Phạm Tùng Nam 17/05/2005 5 Nhà E TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021605 

068 Lệ Bùi Nhật Nữ 30/09/2005 TT DV Vận Tải, P. Thịnh Liệt, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015857 

069 Linh Lê Thị Ngọc Nữ 04/10/2002 Kim Long Trung, X. Hoàng Long, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302031830 

070 Linh Nguyễn Diệu Nữ 02/06/2002 Đồng Khuôn, X. Hợp Thành, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302004854 

071 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 07/04/2005 Xóm 2 Thụy Khuê, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K30/23 A1 SH lại TH 001305025279 

072 Linh Nguyễn Thùy Diệu Nữ 11/04/2004 Xóm 11, X. Xuân Hòa, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304004163 

073 Linh Nguyễn Văn Nam 16/02/1986 Tổ 3, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X B2 010176025316 21/03/2017 A1K27/23 A1 Sát hạch H 035086000904 

5/11 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

074 Linh Trịnh Thùy Nữ 22/07/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại (L+H) 001305038821 

075 Linh Vũ Quang Nam 13/08/1998 P3 Tầng 1 TT CTXD Số 2, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098037833 

076 Long Bùi Hoàng Nam 30/04/1982 Số 11 Ngõ 19 Nguyễn Công Trứ, P. 

Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K38/23 A1 SH lại (L+H) 030082010939 

077 Long Phạm Hoàng Nam 25/07/2005 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009685 

078 Long Vũ Văn Nam 11/12/1979 Tổ 15, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X B2 990199002568 21/06/2019 A1K38/23 A1 SH lại TH 036079011019 

079 Mai Trần Chi Nữ 22/03/2005 P9 Q38 TT Trương Định, P. Tương Mai, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004990 

080 Minh Đỗ Thị Ánh Nữ 21/05/2004 Kiều Mộc, X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006658 

081 Minh Lê Đức Nam 27/09/2005 58 Ngõ 72 Tôn Thất Tùng, P. Khương 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại (L+H) 001205013705 

082 Minh Lê Nhật Nam 21/09/2005 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại TH 001205027789 

083 Minh Lê Quang Nam 23/08/2005 Tổ 1, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007413 

084 Minh Nguyễn Nhật Nam 12/12/2003 Dương Khê, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047805 

085 Minh Tạ Quang Nam 14/03/2005 TDP Số 19, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000247 

086 Minh Trần Anh Nam 26/03/2005 76 Ngõ Mai Hương, Tổ 66, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000617 

087 My Phùng Thảo Nữ 18/09/2003 P14 H1 TT ĐHSP 1, Tổ 8, P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003849 
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088 Nam Trương Văn Nam 25/03/1994 Châu Mai, X. Liên Châu, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040094040243 

089 Ngân Mai Thị Nữ 19/04/2004 Xóm 7, X. Hải Hưng, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009586 

090 Ngân Phạm Diệu Nữ 11/08/2005 Tổ DP 18, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K37/23 A1 SH lại (L+H) 036305005857 

091 Ngọc Lê Trần Minh Nữ 15/11/2004 79 A1 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304000033 

092 Nguyên Lê Minh Nam 08/09/2005 15 Ngõ 167 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009949 

093 Nhanh Nguyễn Xuân Nam 08/09/2002 65 Ngõ 176 Trương Định, P. Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K38/23 A1 SH lại (L+H) 027202003370 

094 Nhi Nguyễn Yến Nữ 18/08/2005 317 A6 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305000091 

095 Nhung Hà Cẩm Nữ 26/05/2004 10 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại TH 001304005507 

096 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 21/06/2005 Đồng Trì, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016699 

097 Oanh Nguyễn Thị Kim Nữ 09/12/2004 Trung Hồng, X. Hòa Bình, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075304000351 

098 Phú Cấn Văn Nam 29/08/2005 Cấn Thượng, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K36/23 A1 SH lại TH 001205038977 

099 Phúc Trần Việt Nam 25/08/2005 Tổ DP 5, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma 

Thuột, T. Đắk Lắk 
X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205004136 

100 Phục Nguyễn Xuân Nam 10/02/1989 TT HVKTQS, Tổ DP Hoàng 6, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010203058160 09/07/2020 A1K39/23 A1 SH lại TH 040089000629 

101 Phương Đinh Thị Mai Nữ 08/10/2005 15 Tông Đản, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005290 

102 Phương Nguyễn Thảo Nữ 10/05/2000 18 Ngõ 85 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 011225010008 28/01/2022 A1K41/23 A1 Sát hạch H 001300000563 
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103 Phương Tạ Thu Nữ 12/04/2004 Thượng Cát 1, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036066 

104 Quân Hoàng Tiến Nam 07/08/1999 Hợp Thành, X. Đạo Đức, H. Vị Xuyên, 

T. Hà Giang 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002099009519 

105 Quân Lý Văn Nam 14/06/1993 Lục Phủ, X. Bắc Sơn, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022093002294 

106 Quân Nguyễn Hải Nam 11/12/1970 70A Tổ 44, Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 990057991889 25/06/2005 A1K40/23 A1 SH lại TH 001070000888 

107 Quân Phan Minh Nam 28/02/2005 18 Ngõ 100 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012331 

108 Quang Nguyễn Đăng Nam 27/06/1995 P61 D3 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095038655 

109 Quang Phạm Nguyễn Hoàng Nam 12/01/2003 29/35 Tổ 24, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001449 

110 Quốc Đinh Văn Nam 18/04/2004 Xóm 1, X. Kim Trung, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204003212 

111 Quy Hà Văn Nam 20/02/2005 Xóm Mu, X. Xuân Đài, H. Tân Sơn, T. 

Phú Thọ 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205001641 

112 Quý Nguyễn Ngọc Nam 01/02/1997 Thượng Cát 2, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097008846 

113 Quyền Nguyễn Đình Nam 22/02/2003 Thôn 10, X. Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203003623 

114 Quỳnh Đào Thúy Nữ 04/02/2002 Tổ 3, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, 

T. Thái Bình 
X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302000016 

115 Sơn Nguyễn Minh Nam 01/05/2005 Ô 30 Lô 2, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lại TH 001205011951 

116 Sơn Phạm Ngọc Nam 29/10/1987 64 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087047399 

117 Sơn Phí Văn Nam 18/11/1998 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098008469 
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118 Sơn Vũ Nguyên Nam 24/09/2005 P502 H4, P. Thanh Xuân Nam, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205002680 

119 Tâm Mai Thị Nữ 16/08/2003 Thôn 6, X. Nga Tiến, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303004983 

120 Thắng Hoàng An Nam 14/09/2005 Tổ 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010037 

121 Thắng Lê Hữu Nam 26/11/2001 Thôn 1, X. Thiệu Giang, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201021068 

122 Thắng Nguyễn Toàn Nam 22/06/2005 Tổ DP 5, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018167 

123 Thành Nguyễn Minh Nam 13/10/1990 3 Ngách 78/19 Võ Chí Công, Tổ 12, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010113045678 10/09/2011 A1K29/23 A1 Sát hạch H 001090024144 

124 Thành Nguyễn Văn Nam 15/04/1972 An Thái, X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 

X B2 340108344180 04/02/2010 A1K41/23 A1 Sát hạch H 034072001625 

125 Thảo Lưu Phương Nữ 02/08/2003 Tổ DP 5, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X B1 991239001888 31/08/2023 A1K42/23 A1 Sát hạch H 001303024526 

126 Thảo Nguyễn Thanh Nữ 02/08/2003 Phú Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041257 

127 Thảo Nguyễn Thị Nữ 20/07/2004 Khu Thượng, P. Khắc Niệm, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 

X A1K31/23 A1 SH lại (L+H) 027304004587 

128 Thịnh Lưu Duy Nam 21/11/2004 Tiểu Khu 6, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204008752 

129 Thịnh Nguyễn Thanh Nam 15/02/2001 Hiền An, Bến Củi, X. Phong Xuân, H. 

Phong Điền, T. Thừa Thiên Huế 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046201011501 

130 Thu Nguyễn Thị Nữ 28/09/2004 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 
X A1K35/23 A1 SH lại TH 001304051441 

131 Thư Trần Khánh Nữ 07/08/2002 146 Phú An, X. Phú Hội, H. Đức Trọng, 

T. Lâm Đồng 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068302002950 

132 Thùy Đỗ Văn Nam 26/07/2000 Cộng Hòa, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lại (L+H) 001200021669 
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133 Tiến Nguyễn Thành Nam 30/06/2005 Thôn 6, X. Liên Hòa, TX. Quảng Yên, 

T. Quảng Ninh 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205003276 

134 Toàn Nguyễn Kim Nam 27/12/2004 Thôn 2, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002541 

135 Trang Mai Lâm Huyền Nữ 20/05/2005 Tổ 21, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305000019 

136 Trang Nguyễn Huyền Nữ 12/01/2005 TDP Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000274 

137 Trang Nguyễn Huyền Nữ 23/09/2005 Tổ DP 1, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007734 

138 Trang Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/09/2005 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054556 

139 Trang Tạ Thị Huyền Nữ 03/10/2005 Bản Chiềng Cang, X. Hua Păng, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014305010652 

140 Trung Nguyễn Thành Nam 27/01/1997 Tổ 7, TT. Kỳ Sơn, H. Kỳ Sơn, T. Hòa 

Bình 

X A1K34/23 A1 SH lại (L+H) 017097003293 

141 Trung Trần Ngô Thế Nam 24/01/2005 P1305 No3, Tổ 7 Khu 5,3Ha, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000127 

142 Trường Phùng Khắc Nam 04/10/2005 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045628 

143 Tủa Sùng A Nam 15/09/2005 Bản Noong Thăng, X. Phúc Than, H. 

Than Uyên, T. Lai Châu 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205001011 

144 Tuấn Nguyễn Anh Nam 13/10/1980 514 P1 ĐTVH, P. Giang Biên, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080040203 

145 Tùng Phạm Ngọc Nam 11/12/2003 Chu Văn An, P. Nam Bình, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203003337 

146 Tùng Trần Doãn Hoàng Nam 12/10/1982 101 A6 Giáp Lục, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010184016692 05/02/2018 A1K42/23 A1 Sát hạch H 001082008991 

147 Vi Đỗ Thị Yến Nữ 18/12/2004 Đội 6 Viêm Khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại (L+H) 001304029199 
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148 Việt Bùi Doãn Nam 21/02/2003 TDP Số 6 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203013733 

149 Việt Trần Quốc Nam 04/09/1977 Liên Ba, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, 

T. Hòa Bình 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017077000867 

150 Yến Lê Hoàng Nữ 24/09/2005 Số 41 Ngõ 120, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K41/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016242 
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